
Phụ lục. 

DANH SÁCH  

Các trường hợp hoàn thành thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế  

tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Nam Định (cơ sở thị trấn Gôi) 

 (Kèm theo Công văn số                 /SYT-NVY ngày             /9/2021 của Sở Y tế) 

I. Địa điểm, thời gian hoàn thành cách ly 

- Địa điểm: Tiểu đoàn 2/e180, thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

- Thời gian: từ ngày 25/9/2021. 

II. Danh sách các trường hợp hoàn thành cách ly 

TT Họ và tên  
Năm 

sinh 
Giới 

Quốc 

tịch 
Số điện thoại Địa chỉ Lý do cách ly 

Ngày cách 

ly 

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(tính đến  

24/9/2021) 

Bà Rịa -  Vũng Tàu: 3 trường hợp 

1 
Nguyễn Thị Cẩm 

Trang 
1990 Nữ 

Việt 

Nam 
0906057871 

Phước Thuận-

Xuân Mộc 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Vương Quang Mai 1992 Nữ 
Việt 

Nam 
0986792959 

Láng Lớn-Châu 

Đức 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 
Vương Quang Nhật 

Thắng 
1995 Nam 

Việt 

Nam 
0909116141 

Ngãi Giao-Châu 

Đức 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Bắc Cạn: 2 trường hợp 

1 Triệu Đình Cường 1990 Nam 
Việt 

Nam 
0333127305 

Tổ 8 -Sông Cầu-

Tp Bắc Cạn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Thị Thảo Linh 1994 Nữ 
Việt 

Nam 
0362878688 

Chợ Mới-Chợ 

Mới 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Bình Định: 12 trường hợp 

1 Nguyễn Thị Thống 1996 Nữ 
Việt 

Nam 
0345175581 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Đinh Thị Dung 1982 Nữ 
Việt 

Nam 
0933446045 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Phùng Thị Thoảng 1980 Nữ 
Việt 

Nam 
0933446045 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 



TT Họ và tên  
Năm 

sinh 
Giới 

Quốc 

tịch 
Số điện thoại Địa chỉ Lý do cách ly 

Ngày cách 

ly 

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(tính đến  

24/9/2021) 4 Nguyễn Văn Thành 1988 Nam 
Việt 

Nam 
  

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

5 Phùng Văn Thông 1982 Nam 
Việt 

Nam 
0868860383 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

6 Nguyễn Quốc Sinh 2000 Nam 
Việt 

Nam 
0337945373 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

7 Huỳnh Văn Phúc 1989 Nam 
Việt 

Nam 
0348931656 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

8 Nguyễn Văn Định 1995 Nam 
Việt 

Nam 
0393267590 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

9 Phan Văn Quyền 1988 Nam 
Việt 

Nam 
0374152878 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

10 Phan Đình Bình 2000 Nam 
Việt 

Nam 
0374152878 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

11 Nguyễn Trần Chức 1990 Nam 
Việt 

Nam 
  

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

12 Võ Thanh Dương 1992 Nam 
Việt 

Nam 
0362518790 

Nhơn Lý-Quy 

Nhơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Bình Dương: 1 trường hợp 

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1986 Nữ 
Việt 

Nam 
0386688709 

Bình Nhâm-Thuận 

An 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Bình Phước : 01 trường hợp 

1 Trần Minh Quang 1990 Nam 
Việt 

Nam 
0984362754 

Long Phước- 

Phước Long 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Bình Thuận : 01 trường hợp 

1 Võ Thị Hoàng Oanh 1994 Nữ 
Việt 

Nam 
0389964101 Tân An -Lagi 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Cao Bằng: 1 trường hợp 

1 Hoàng Hải Lý 1996 Nữ 
Việt 

Nam 
0347923858 

Cần Yên-Hà 

Quảng 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Đăk Lăk: 2 trường hợp 



TT Họ và tên  
Năm 

sinh 
Giới 

Quốc 

tịch 
Số điện thoại Địa chỉ Lý do cách ly 

Ngày cách 

ly 

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(tính đến  

24/9/2021) 1 Cao Thế Vĩnh 1985 Nam 
Việt 

Nam 
03862567551 EaKtur-Cư Kuin 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Phạm Tấn Sỹ 1986 Nam 
Việt 

Nam 
0976764936 

Ea M'nang-Cư 

M'gar 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Đồng Nai: 3 trường hợp 

1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1987 Nữ 
Việt 

Nam 
0339903318 

Tây Hòa-Trảng 

Bom 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 
Nguyễn Thị Hồng 

Tuyền 
1977 Nữ 

Việt 

Nam 
0345135918 

Tam Hiệp-Biên 

Hòa 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Đinh Trung Hiếu 1988 Nam 
Việt 

Nam 
02513916764 Tân Mai-Biên Hòa  

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Hà Nội: 5 trường hợp 

1 Ngô Triệu Hải Yến 1985 Nữ 
Việt 

Nam 
0935404550 

Đại Kim-Thanh 

Xuân 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Cao Minh 1994 Nam 
Việt 

Nam 
0779291993 Yên Hoa-Tây Hồ  

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Trần Gia Thuận 1998 Nam 
Việt 

Nam 
0989015238 

Trung Phụng-

Đống Đa 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

4 Nguyễn Trung Đức 1992 Nam 
Việt 

Nam 
0979743718 

Việt Hùng-Đông 

Anh 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

5 Kiều Anh Tú 1992 Nam 
Việt 

Nam 
0867788558 

Đại Đồng-Thạch 

Thất 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Hải Dương: 2 trường hợp 

1 Bùi Lê Hải Ninh 2000 Nam 
Việt 

Nam 
0987797333 

P. Phạm Ngũ Lão-

TP Hải Dương 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Dương Văn Chuyển 1989 Nam 
Việt 

Nam 
0366026327 

Hồng Khê -Bình 

Giang 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Hải Phòng: 1 trường hợp 

1 Nguyễn Tuấn Đức 1998 Nam 
Việt 

Nam 
0904303699 Trại Cau-Lê Chân 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Khánh Hòa: 1 trường hợp 



TT Họ và tên  
Năm 

sinh 
Giới 

Quốc 

tịch 
Số điện thoại Địa chỉ Lý do cách ly 

Ngày cách 

ly 

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(tính đến  

24/9/2021) 1 Lý Hoàng Cơ 1995 Nam 
Việt 

Nam 
0703930823 

Phúc Sơn - Vĩnh 

Phước-Nha Trang 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Kiên Giang: 4 trường hợp 

1 Lý Văn Hón 1983 Nam 
Việt 

Nam 
0842529168 

Bình Giang-Hòn 

Đất 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Lê Văn Tạo 1962 Nam 
Việt 

Nam 
  

Huỳnh An-Kiên 

Lương 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Đỗ Thanh Sơn 1990 Nam 
Việt 

Nam 
0966099215 

Thới Quản-Gò 

Quao 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

4 Võ Văn Nuôi 1984 Nam 
Việt 

Nam 
0868667349 

Thới Quản-Gò 

Quao 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Lâm Đồng: 3 trường hợp 

1 Phạm Thị Kiều Anh 1995 Nữ 
Việt 

Nam 
0383039742 Hòa Bắc-Di Linh 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Phạm Thị Lý 1985 Nữ 
Việt 

Nam 
0349665803 Lộc Đức-Bảo Lâm 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Quách Thị Thắm 1993 Nữ 
Việt 

Nam 
0931419389 

Đạ RSal-Đam 

Rông 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Lạng Sơn: 1 trường hợp 

1 Hoàng Thị Thu 1998 Nữ 
Việt 

Nam 
0977059206 

Mai Pha-Lạng 

Sơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Ninh Thuận: 1 trường hợp 

1 Nguyễn Bảo Lộc 1988 Nam 
Việt 

Nam 
0334730247 

Quảng Sơn-Ninh 

Sơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Phú Thọ: 4 trường hợp 

1 Hoàng Thị Hằng 1990 Nữ 
Việt 

Nam 
0345198328 

Khu 7 Bảo Yên-

Thanh Thủy 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Đỗ Văn Rương 1974 Nam 
Việt 

Nam 
0358850637 

Tinh Nhuệ-Thanh 

Sơn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Đinh Ngọc Linh 1996 Nam 
Việt 

Nam 
0345889423 

Cấp Dẫn-Cẩm 

Khê 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 



TT Họ và tên  
Năm 

sinh 
Giới 

Quốc 

tịch 
Số điện thoại Địa chỉ Lý do cách ly 

Ngày cách 

ly 

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(tính đến  

24/9/2021) 4 Nguyễn Văn Cường 1986 Nam 
Việt 

Nam 
0344827310 Tữ xã -Lâm Thao 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Phú Yên: 2 trường hợp 

1 Ca Thành Đạt 2014 Nam 
Việt 

Nam 
0339771318 Phú Lâm-Tuy Hòa 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Văn Luôn 1994 Nam 
Việt 

Nam 
0339771318 Phú Lâm-Tuy Hòa 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Quảng Ninh: 3 trường hợp 

1 Đinh Thị Hằng 1997 Nữ 
Việt 

Nam 
0373081690 

Quảng Chính-Hải 

Hà 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 1996 Nữ 
Việt 

Nam 
0359298407 

Hoàng Tân-Quảng 

Yên 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Ma Thị Hường 1988 Nữ 
Việt 

Nam 
0395110138 

Sơn Dương-Hạ 

Long 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Thái Bình: 4 trường hợp 

1 Lương Thị Hoa 1991 Nữ 
Việt 

Nam 
  

An Phú -Quỳnh 

Phụ 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Thị Dung 1993 Nữ 
Việt 

Nam 
0399232285 Tây Đô -Hưng Hà 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Vũ Đình Thắng 1995 Nam 
Việt 

Nam 
0379752171 

Thụy Trường-Thái 

Thụy 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

4 Lê Văn Nam 1986 Nam 
Việt 

Nam 
0914815599 Vũ Vân-Vũ Thư 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Thái Nguyên: 4 trường hợp 

1 Hà Bế Thảo My 1993 Nữ 
Việt 

Nam 
0335090319 

Quang Trung-Thái 

Nguyên 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Quốc Khánh 1993 Nam 
Việt 

Nam 
0344593618 

Tân Thịnh-TP 

Thái Nguyên 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 Đinh Thị Huyền Chang 1994 Nữ 
Việt 

Nam 
0986891906 

Tân Kim-Phú 

Bình  

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

4 Lưu Quốc Huy 1992 Nam 
Việt 

Nam 
0869136999 

Yên Từ - Yên 

Lămg-Đại Từ 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 



TT Họ và tên  
Năm 

sinh 
Giới 

Quốc 

tịch 
Số điện thoại Địa chỉ Lý do cách ly 

Ngày cách 

ly 

Ngày hoàn 

thành cách ly 

Tình 

trạng 

sức khỏe 

Kết quả 

xét 

nghiệm 

(tính đến  

24/9/2021) 
Tiền Giang: 2 trường hợp 

1 Lê Thị Thu Hà 1996 Nữ 
Việt 

Nam 
0906646508 

Bình Nghị-Gò 

Công Đông 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Minh Chiêu 1963 Nam 
Việt 

Nam 
02733870561 

Phường 5, Mỹ 

Tho, Tiền Giang 

Trở về từ 

Philippine 
11/9/2021 25/9/2021 Ổn định 

Âm tính 

(Bệnh nhân 

COVID-19 

đã điều trị 

khỏi 

COVID-19 

và xuất 

viện ngày 

24/9/2021) 

TP HCM: 5 trường hợp 

1 Phan Quang Hải 1997 Nam 
Việt 

Nam 
0913978989 P1-Tân Bình 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

2 Nguyễn Thị Hồng 1989 Nữ 
Việt 

Nam 
0902448165 

Bình Thuận-Quận 

7 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

3 
Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
1984 Nữ 

Việt 

Nam 
0336281617 

Xuân Thới Đông-

Hóoc Môn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

4 Trần Thị Ngọc Trâm 1990 Nữ 
Việt 

Nam 
0909600564 

Phường 7-Phú 

Nhuạn 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

5 Sông Vĩ Đạt 1983 Nam 
Việt 

Nam 
0903337288 

Phường 13-Quận 

10 

Trở về từ 

Philippin 
11/09/2021 25/09/2021 Ổn định Âm tính 

Tổng số: 69 trường hợp 
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